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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 06/5/2024 đến ngày 17/5/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 65/NQ-CP 07/5/2024 Nghị quyết phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 4 năm 2024 
 

2.  

Chính phủ 66/NQ-CP 09/5/2024 Nghị quyết ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 

tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính Trị 

về xây dựng và phát huy vai trò của 

đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong 

thời kỳ mới 

 

3.  

Chính phủ 68/NQ-CP 09/5/2024 Nghị quyết Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW 

ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng chính sách xã hội, 

đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 

 

4.  

Chính phủ 69/NQ-CP 11/5/2024 Nghị quyết ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 

20/12/2023 của Bộ Chính trị 

 

5.  

                                              46/2024/NĐ-

CP 

04/5/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-

CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP  

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ 

 

6.  

Chính phủ 47/2024/NĐ-

CP 

09/5/2024 Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ 

liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, 

duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ 

liệu quốc gia 

 

7.  

Chính phủ 48/2024/NĐ-

CP 

09/5/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-

CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
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Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số 

8.  
Chính phủ 49/2024/NĐ-

CP 

10/5/2024 Nghị định Quy định về hoạt động 

thông tin cơ sở 
 

9.  

Chính phủ 50/2024/NĐ-

CP 

10/5/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy 

 

10.  

Chính phủ 51/2024/NĐ-

CP 

15/5/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-

CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định một số chế độ đối 

với thành viên cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài 

 

11.  
Chính phủ 52/2024/NĐ-

CP 

15/5/2024 Nghị định quy định về thanh toán 

không dùng tiền mặt 
 

12.  
Chính phủ 53/2024/NĐ-

CP 

16/5/2024 Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước 
 

13.  

Chính phủ 54/2024/NĐ-

CP 

16/5/2024 Nghị định quy định việc hành nghề 

khoan nước dưới đất, kê khai, đăng 

ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước  

và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước 

 

14.  

Chính phủ 55/2024/NĐ-

CP 

16/5/2024 Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 

 

15.  

Chính phủ 56/2024/NĐ-

CP 

18/5/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-

CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

tổ chức pháp chế 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

376/QĐ-TTg 04/5/2024 Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

377/QĐ-TTg 04/5/2024 Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng 

Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

381/QĐ-TTg 07/5/2024 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 
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giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

389/QĐ-TTg 09/5/2024 Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo 

vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời 

kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 

2050 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

401/QĐ-TTg 10/5/2024 Quyết định điều chỉnh Dự án thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

412/QĐ-TTg 14/5/2024 Quyết định Phê duyệt phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

giai đoạn 2024 - 2025 

 

22.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

417/QĐ-TTg 16/5/2024 Quyết định Kiện toàn nhân sự Ủy ban 

ATGT Quốc gia 
 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

425/QĐ-TTg 16/5/2024 Quyết định về việc phê duyệt phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

426/QĐ-TTg 17/5/2024 Quyết định về việc phê duyệt tỷ lệ vốn 

Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty 

Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 

Công ty CP đến hết năm 2025 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

428/QĐ-TTg 18/5/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

12/CT-TTg 21/4/2024 Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội 

 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

15/CT-TTG 16/5/2024 Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối 

hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông và tuyển sinh đại học, 

giáo dục nghề nghiệp năm 2024 

 

28.  

Bộ Quốc 

phòng 

1778/QĐ-BQP 09/5/2024 Quyết định thành lập Ban điều phối dự 

án Hành động bom mìn vì làng hòa 

bình Việt Nam - Hàn Quốc 

 

29.  

Bộ Tài Chính 1092/QĐ-BTC 13/5/2024 V/v công bố kết quả hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật (bản cập nhật phụ 

lục đầy đủ) 

 

30.  

Bộ Tài Chính 27/2024/TT-

BTC 

03/5/2024 Thông tư quy định danh mục và thời 

hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức viên chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo trực tiếp tiếp xúc 

và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực 

tài chính tại chính quyền địa phương 
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31.  

Bộ Tư pháp 538/QĐ-BTP 29/3/2024 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp 

năm 2024. 

 

32.  

Bộ Tư pháp 785/QĐ-BTP 04/5/2024 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực 

hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án 

tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp 

 

33.  

Bộ Tư pháp 818/QĐ-BTP 10/5/2024 Về việc ban hành Kế hoạch phát động 

phong trào thi đua cao điểm “Đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số 

hóa dữ liệu hộ tịch” 

 

34.  

Bộ Ngoại 

Giao 

1133/QĐ-BNG 10/5/2024 Quyết định công bố Tập hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 

lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Ngoại giao trong kỳ hệ thống 

hóa 2019 - 2023. 

 

35.  

Bộ Xây dựng 01/2024/TT-

BXD... 

06/5/2024 Thông tư quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng trong ngành Xây dựng 

 

36.  

Bộ Y Tế 05/2024/TT-

BYT 

14/5/2024 Thông tư Quy định danh mục thuốc, 

thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp 

dụng hình thức đàm phán giá và quy 

trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với 

các gói thầu áp dụng hình thức đàm 

phán giá 

 

37.  
Bộ Y Tế 07/2024/TT-

BYT 

17/5/2024 Thông tư Quy định về đấu thầu thuốc 

tại cơ sở y tế công lập 
 

38.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

790/QĐ-

BKHCN 

07/5/2024 Đính chính Thông tư số 03/2024/TT-

BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

39.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

856/QĐ-

BKHCN 

10/5/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ mới ban hành, thủ tục hành 

chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

 

40.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

1099/QĐ-

BKHĐT 

07/5/2024 Quyết định công bố các chỉ tiêu về 

Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Khu công 

nghiệp và ban hành quy trình thu thập, 

tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu 

nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

41.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

671/QĐ-

BTTTT 

26/4/2024 Ban hành kèm theo Quyết định này 

nội dung hướng dẫn xác định chi phí 

phần mềm nội bộ trong hoạt động lập 

và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước 
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42.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

724/QĐ-

BTTTT 

07/5/2024 Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an 

toàn thông tin mạng cơ bản cho 

camera giám sát 

 

43.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

812/QĐ-

BTTTT 

17/5/2024 Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập 

huấn về chuyển đổi số năm 2024  

44.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

813/QĐ-

BTTTT 

17/5/2024 

 

 

 

 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành 

động của Bộ Thông tin và Truyền 

thông thực hiện Quyết định số 

142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến 

năm 2030 

 

45.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

04/2024/TT-

BTTTT 

10/5/2024 Thông tư “Quy hoạch băng tần 880-

915 MHz và 925-960 MHz cho hệ 

thống thông tin di động mặt đất công 

cộng IMT của Việt Nam” 

 

46.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1283/QĐ-

BNN-TS 

08/5/2024 V/v công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

47.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1287/QĐ-

BNN-KN 

08/5/2024 Ban hành Kế hoạch hành động quản lý 

và bảo tồn thú biển Việt Nam giai 

đoạn 2024 - 2028 
 

48.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

05/2024/TT-

BNNPTNT 

13/5/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra rừng 
 

49.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

06/2024/TT-

BNNPTNT 

06/5/2024 Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

23/2018/TT-BNNPTNT 
 

50.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

03/2024/TT-

BTNMT 

16/5/2024 Thông tư quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài nguyên nước  

51.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

533/QĐ-

BGTVT 

09/5/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

 

52.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

545/QĐ-

BGTVT 

10/5/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải 

 

53.  

Bộ Lao động 

- Thương 

624/QĐ-

BLĐTBXH 

17/5/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao 

động ngoài nước thuộc phạm vi chức 
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binh và Xã 

hội 

năng quản lý của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

54.  

 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

05/2024/TT-

BLĐTBXH 

15/5/2024 Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
 

55.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

06/2024/TT-

BKHĐT 

4/26/2024 Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. ( Bổ sung 

TL) 

 

56.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

07/2024/TT-

BKHĐT 

4/26/2024 Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ 

yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo 

thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu 

 

57.  
Ủy ban Dân 

tộc 

276/QĐ-UBDT 08/5/2024 Ban hành Danh mục hồ sơ của Ủy ban 

dân tộc năm 2024 
 

58.  

Thanh tra 

Chính phủ 

05/2024/TT-

TTCP 

26/4/2024 Thông tư quy định về mẫu Thẻ Thanh 

tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ 

Thanh tra 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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